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Tờ 10 nghìn là một chục
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Mười tờ 1 000 đồng đổi được một tờ 10 000 đồng: tờ 10 000 đồng là một chục nghìn.
34 000 đồng là 3 tờ 10 000 đồng và 4 tờ 1 000 đồng: chữ số bên trái là số tờ 10 000 đồng, chữ số bên phải
là số tờ 1 000 đồng.
Đếm tờ 10 000 đồng theo chục: mười nghìn, hai mươi nghìn, ba mươi nghìn.

1 Khoanh từng nhóm 10 tờ, rồi viết số chục, số tờ lẻ và số tiền.
Mỗi nhóm 10 tờ 1 000 đồng đổi được một tờ 10 000 đồng.

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

1 000 1 000

Chục Đơn vị

Có 000 đồng

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

Chục Đơn vị

Có 000 đồng

2 Tô tờ 10 000 đồng và tờ 1 000 đồng cho vừa đủ giá.

41 000
đồng

37 000
đồng

3 Tô những tờ 10 000 đồng đổi được tờ tiền lớn.

50 000
đồng

Đổi ra tờ nhỏ hơn.

100 000
đồng

Đổi ra tờ nhỏ hơn.

Dành cho phụ huynh: luyện tiếp bài này trong app Open Math
Quét mã bằng camera điện thoại, hoặc mở openmath.pages.dev
© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Khoanh từng nhóm 10 tờ, rồi viết số chục, số tờ lẻ và số tiền.

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

1 000 1 000

Chục Đơn vị

1 8

Có 18 000 đồng

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000

Chục Đơn vị

3 1

Có 31 000 đồng

Khi con làm sai: Ô đơn vị mà ghi từ 10 trở lên là con chưa gom đủ: cùng con đếm 10 tờ lẻ, khoanh lại và nói “Đủ
mười tờ rồi, đổi được một tờ mười nghìn.” Viết sai số tiền thì đếm theo chục trước, “mười, hai mươi”, rồi đếm
tiếp từng tờ lẻ, “hai mươi mốt, hai mươi hai”.

2 Tô tờ 10 000 đồng và tờ 1 000 đồng cho vừa đủ giá.

41 000
đồng

37 000
đồng

Khi con làm sai: Đặt giá cạnh những tờ con tô. Chữ số bên trái của giá là số tờ 10 000 đồng, chữ số bên phải là số
tờ 1 000 đồng. Đọc số tiền con đã tô, ví dụ: “Đây là bốn mươi ba nghìn. Giá ba mươi tư nghìn.” Hỏi con hàng nào
sai rồi để con sửa hàng ấy.

3 Tô những tờ 10 000 đồng đổi được tờ tiền lớn.

50 000
đồng

Đổi ra tờ nhỏ hơn.

100 000
đồng

Đổi ra tờ nhỏ hơn.

Khi con làm sai: Cùng con đếm theo chục những tờ đã tô, “mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi nghìn”, rồi đọc số
trên tờ lớn: “Tờ này năm mươi nghìn.” Con tô thêm hay bỏ bớt từ chỗ đang có. Tờ 100 000 đồng là mười tờ
10 000 đồng.

© Open Math. Được in và chia sẻ miễn phí cho việc học, không bán lại.
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